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DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG  
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI “VUI XUÂN CÙNG BẢO AN TÀI TRÍ ƯU VIỆT” – THÁNG 5/2017 

STT 
Số 

HĐBH 
Tên Khách hàng 

CMND/ 

HC 

Tên chi 

nhánh 
Quà tặng 

1 XXX71 
Trần Kiều Ánh 

Nguyệt 
XXX5650 An Giang 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

2 XXX66 Thái Thanh Xuân XXX0646 Bắc Sài Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

3 XXX58 Thái Thanh Xuân XXX3451 Bắc Sài Gòn 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

4 XXX69 Võ Thị Kiều Oanh XXX0647 Bắc Sài Gòn 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

5 XXX56 Lê Thị Phương Thảo XXX0380 
Chương 

Dương 
01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

6 XXX75 Lê Thị Thu Hà XXX5505 
Chương 

Dương 
01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

7 XXX17 Nguyễn Thị Lâm Vy XXX4221 Đà Nẵng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

8 XXX57 
Phạm Thị Xuân 

Hiền 
XXX7788 Đà Nẵng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

9 XXX66 Dương Thị Thư XXX1070 Đông Anh 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

10 XXX82 
Hoàng Thị Minh 

Châm 
XXX4967 Đông Anh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

11 XXX32 Hoàng Thị Nhạn XXX0600 Đông Anh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

12 XXX69 Nguyễn Minh Hải XXX9058 Đông Anh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

13 XXX74 Nguyễn Minh Luân XXX2389 Đông Anh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

14 XXX98 Phạm Thị Vân XXX2337 Đông Anh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

15 XXX58 Chu Thị Hiên XXX4900 Đồng Nai 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

16 XXX99 Phạm Thị Hường XXX7814 Đồng Nai 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

17 XXX10 Châu Ngọc Việt XXX8806 Dung Quất 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

18 XXX61 Nguyễn Hoài Nam XXX2041 Gia Định 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

19 XXX62 Nguyễn Hoài Nam XXX2041 Gia Định 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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Số 

HĐBH 
Tên Khách hàng 

CMND/ 

HC 

Tên chi 

nhánh 
Quà tặng 

20 XXX57 Trần Trung Hiếu XXX0382 Gia Lai 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

21 XXX29 Bùi Ánh Chi XXX2246 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

22 XXX92 
Đào Thị Thúy 

Nhung 
XXX8603 Hải Phòng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

23 XXX82 Hoàng Ngọc Sơn XXX9460 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

24 XXX32 Hoàng Thị Lan XXX4236 Hải Phòng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

25 XXX75 Lã Quang Thành XXX9833 Hải Phòng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

26 XXX36 Nguyễn Thị Hiền XXX1528 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

27 XXX01 Nguyễn Thị Thu Hà XXX7637 Hải Phòng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

28 XXX99 
Nguyễn Thị Thu 

Hương 
XXX5988 Hải Phòng 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

29 XXX81 Vũ Thị Lệ Hằng XXX0019 Hải Phòng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

30 XXX44 
Nguyễn Thị Tường 

Vy 
XXX5541 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

31 XXX63 
Nguyễn Thị Vương 

Thy 
XXX6902 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

32 XXX91 Tiêu Khánh Minh XXX0858 Hồ Chí Minh 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

33 XXX36 
Trần Nguyễn Nhật 

Uyên 
XXX0068 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

34 XXX88 Võ Hùng Tuấn XXX3635 Hồ Chí Minh 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

35 XXX77 
Nguyễn Thị Bích 

Thảo 
XXX2204 Hưng Yên 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

36 XXX45 Phan Như Thái XXX6554 Kỳ Đồng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

37 XXX34 Phạm Văn Tân XXX7692 Nam Định 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

38 XXX35 Vũ Thị Lý XXX6012 Nam Định 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

39 XXX55 Phan Thị Mỹ Nhung XXX0015 Nhà Rồng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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40 XXX53 Tô Mỹ Tiên XXX8903 Nhà Rồng 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

41 XXX47 Hoàng Văn Tâm XXX4207 Quảng Bình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

42 XXX50 Nguyễn Phú Định XXX0886 Quảng Bình 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

43 XXX12 Phạm Quang Du XXX8025 Quảng Bình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

44 XXX95 Từ Thị Thu Hà XXX7048 Quảng Bình 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

45 XXX48 
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh 
XXX7713 Quảng Nam 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

46 XXX88 Bùi Thị Bích Hằng XXX5987 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

47 XXX90 Chu Thị Nguyệt XXX1298 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

48 XXX70 Đào Thị Cẩm Hương XXX7244 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

49 XXX24 
Nguyễn Thị Thanh 

Hương 
XXX0016 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

50 XXX32 Nguyễn Thu Hằng XXX1519 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

51 XXX40 Vũ Thị Quế Anh XXX8663 Sở Giao Dịch 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

52 XXX80 Vũ Thị Xuân Thơ XXX1790 Sở Giao Dịch 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

53 XXX42 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hải 
XXX3342 Tân Bình 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

54 XXX71 Lê Thế Hoàng XXX5135 Tây Hồ 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

55 XXX69 Nguyễn Mạnh Toàn XXX0004 Tây Hồ 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

56 XXX26 Nguyễn Việt Tiến XXX8737 Tây Hồ 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

57 XXX21 Phạm Ngọc Sáng XXX4565 Thăng Long 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

58 XXX20 Trần Thị Thu Hằng XXX2181 Thăng Long 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

59 XXX81 Hoàng Hồng Hạnh XXX5176 Thành Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

60 XXX28 
Hoàng Thị Mai 

Phương 
XXX1602 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 
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61 XXX89 Nguyễn Thị Thảo XXX6645 Thành Công 01 bộ nồi trị giá 1.000.000 vnđ 

62 XXX51 Nguyễn Thúy Vui XXX2680 Thành Công 01 chảo trị giá 500.000 vnđ 

63 XXX37 Phạm Ngọc Lan XXX0954 Thành Công 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

64 XXX60 Trần Thị Thu Trang XXX8600 Thanh Xuân 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

65 XXX16 
Lê Quang Thanh 

Liêm 
XXX5898 Vũng Tàu 01 ấm đun nước trị giá 300.000 vnđ 

 


